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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
(Đề chính thức)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Tổng số câu trắc nghiệm: 16 (mỗi câu 0,25 điểm).
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu (điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(3 điểm)
	a) So sánh Cách mạng tư sản với Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917:

Nội dung so sánh

Cách mạng tư sản (kiểu cũ)
Cách mạng tháng Mười Nga
(cách mạng vô sản)
Mục tiêu
Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho CNTB phát triển. (0,25 đ)
Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời, tạo điều kiện đưa nước Nga tiến lên xây dựng CNXH. (0,25 đ)
Lãnh đạo
Giai cấp tư sản (hoặc quý tộc tư sản hóa). (0,25 đ)
 Giai cấp vô sản (Đảng Bônsêvích). (0,25 đ)
Lực lượng

Nông dân, bình dân,... (0,25 đ)
Công nhân, nông dân, binh lính. (0,25 đ)
Xu hướng phát triển
Thiết lập chế độ TBCN. (0,25 đ)
Thiết lập chế độ XHCN. (0,25 đ)
b) Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917:
- Đối với nước Nga: 

  + Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến và tư sản.

  + Giải phóng và đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.
- Đối với thế giới:

  + Làm thay đổi cục diện thế giới.

  + Cổ vũ và để lại bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.
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	Câu 2 

(3 điểm)
	a) Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933: Do chạy theo lợi nhuận, các nước tư bản sản xuất ồ ạt trong khi đời sống người lao động không được cải thiện => cung vượt quá xa cầu, hàng hóa ế thừa và khủng hoảng đã xảy ra
b) Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933: 
- Về kinh tế: Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản.

- Về chính trị - xã hội: Đẩy nhân dân lao động vào cảnh nghèo đói, phong trào đấu tranh của quần chúng diễn ra ở khắp các nước.
- Quan hệ quốc tế chuyển biến phức tạp: hai khối đế quốc đối lập nhau hình thành (Mĩ, Anh, Pháp >< Đức, Italia, Nhật Bản) => Báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.
c) Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đến Việt Nam:

 * Học sinh trình bày được mỗi 1 nội dung đúng cho 0,25 điểm (tổng điểm không nhiều hơn 1,0). Gợi ý một số đáp án: 
- Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn suy thoái.
- Đời sống nhân dân Việt Nam (trừ bọn tay sai) cơ cực, bần cùng hơn.

- Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, nhất là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.

- Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo cách mạng => đưa cách mạng Việt Nam phát triển sang giai đoạn mới…
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